
BỘ Y TÊ CÔNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-B YT Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2024

QUY ẼT ĐỊNH
Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại

Bệnh viện C Đà Nẵng

BỘ TRUỒNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 0 1 năm 2023 :

Càn cứ Luật giá ngày 19 tháng 6 nâm 2023 :

Càn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của
Chinh phú qIn; định chi tiết HộI số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

Cân cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 1 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của BỘ Y tế:

Càn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của
BỘ Y tế quy định danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;

Càn cứ Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của
Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh :

Xét đề nghị của Bệnh viện C Đà Nẵng tại công văn 1863/BVC-TCKT
ngàN 05/12/2024: Biên bán họp thám định giá KBCB số 1705/BB-BYT ngày
10/12/2024:

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chinh, BỘ Y tế.

QU VÉT ĐỊNH :

Điều 1. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ

báo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà

nước thanh toán áp dụng tại Bệnh viện C Đà Nẵng gồm:

IVlr’rc giáSTT Các loại dịch vụIVlã tu'o'ng
}\

(d g)onđu’ơn

Ngày giường bệnh nội khoa 305.500PL2.3.1
Loai 1 : 1<hoa Lão

Ghi chú
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STT N41ã tương
đ tro’n:

Các loại dịch vụ IVlírc giá
(đỒ「'g)

Ghi chú

9 22.9000.1349 Thời gian đông máu 1 3.600

A)J

4

22.0234.1510 Đường máu mao mạch 1 6.000

27.205b.0463 Phẫu thuât nôi soi cắt đoạn

đại tràng+ nạo vét hạch

3.781 .900 Chưa bao gồm lriá\
cắt nối tư-đông \「à

ghim khấu máy, dao
siêu âm hoăc dao hàn
n1ô hoăc dao hàn
mạch. kẹp khóa mạch
máu

2. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định

này bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương. tiền công, phụ cấp và các kl70áli

đóng góp theo quy định; trong đó chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34

triệu đồng, chưa bao gồm quỹ thưởng tlieo quy định tại Nghị định số

73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương

co sớ và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng

vũ trang.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành

2. Việc hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh báo hiểm y

té thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước

thời điểm Quyết định này có hiệu lực và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại

trú sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực: tiếp tục được áp dụng mức giá

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời

điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Quyết định này cho đến khi ra viện

hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp
luật về tính chính xác, trung thực, hợp lý, họp lệ của số liệu, tài liệu của hồ sơ

phương án giá gửi Hội đồng Thẩm định.
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2. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch-

Tài chính, Báo hiểm y tế, Pháp chế; Cục trưởng các Cục: Quản lý Khám chữa
bệnh, Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế; Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng và

Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết

định này. Fy'Ib//

N€1i IIlrân:
- Như DièLI 3 :

- Bộ tl-Lró17g (dê b/c }:
- C:ác d/c TIll’r trLrớ17c Bô Y tế:

- Sở Y tế các tính. tlià17li Dllố trlrc, tl7Llôc tl'LllìQ Lrcylig:
- Bão l7iéli7 xã hôi Viêt Nam:
- Các doll vi trLrc thuốc Bố Y tế:

- Y té các Bô. ngành:
- Các Vụ. Cục, ỷ;In phòng Bộ. Thai’lh tra BỘ:
- Cổng thông tin điên tử Bồ Y tế:

Lu'Ll: V「l、. KH-TC

KT. BỘ TRU’Ố'NG Jb
THÚ’ TR tfÓ'NG
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